
1 

 

BỘ NÔNG NGHIỆP 

 VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN  

CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG  

NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN  

–––––––––––––– 

Số:             /QLCL-TTPC 
V/v báo cáo kết quả thực hiện kiểm soát 

TTHC; cơ chế một cửa, một cửa liên thông 

quý I năm 2020 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
–––––––––––––––––––––––––––––– 

 

 

             Hà Nội, ngày       tháng     năm   

Kính gửi: Văn phòng Bộ (Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính) 

Thực hiện quy định về chế độ báo cáo (theo Thông tư 02/2017/TT-VPCP 

ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ) hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát 

thủ tục hành chính, Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản báo cáo 

tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC quý I năm 2020 như sau: 

1. Kết quả đánh giá tác động quy định thủ tục hành chính 

Trong quý I năm 2020, Cục không tổ chức đánh giá tác động về thủ tục 

hành chính do không ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính. 

Chi tiết tại Biểu số 01a/VPCP/KSTT kèm theo. 

2. Kết quả thẩm định về thủ tục hành chính quy định trong dự án, dự 

thảo văn bản quy phạm pháp luật 

Chi tiết tại Biểu số 02b/VPCP/KSTT kèm theo. 

3. Kết quả công bố, công khai thủ tục hành chính 

Các thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý chất lượng, ATTP nông lâm 

thủy sản thuộc phạm vi quản lý của Cục đã được Bộ công bố đều được niêm yết, 

công khai trên bảng tin về thủ tục hành chính tại Cục, đăng tải đầy đủ trên 

website của Cục, của Bộ và được cập nhật kịp thời trên cơ sở dữ liệu quốc gia về 

thủ tục hành chính. 

Chi tiết tại Biểu số 03a/VPCP/KSTT kèm theo. 

4. Về tình hình, giải quyết thủ tục hành chính 

Chi tiết tại Biểu số 06e/VPCP/KSTT kèm theo. 

Nguyên nhân quá hạn đối với các trường hợp tồn đọng trong giải quyết 

thủ tục hành chính: Chi tiết tại Biểu số 06g/VPCP/KSTT kèm theo. 

5. Kết quả tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành 

chính 

Việc tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị được Cục tổ chức thực hiện 

thông qua hoạt động tiếp công dân; trả lời vướng mắc, kiến nghị của Cơ quan 

địa phương trong năm 2020; trả lời các câu hỏi của cá nhân, tổ chức tại mục hỏi 

đáp trên website của Cục hàng tuần. 

Chi tiết tại Biểu số 05b/VPCP/KSTT kèm theo.  
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6. Kết quả rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính 

Trong quý I/2020, Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản 

không tổ chức rà soát (nội dung này sẽ được thực hiện theo kế hoạch của Bộ). 

Chi tiết tại Biểu số 04a/VPCP/KSTT kèm theo.  

7. Về công tác truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC (không 

có) 

8. Về việc nghiên cứu, đề xuất sáng kiến cải cách TTHC (không có) 

9. Về công tác kiểm tra thực hiện kiểm soát TTHC (không có) 

10. Nội dung khác 

Báo cáo kết quả thực cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết 

TTHC (Biểu mẫu kèm theo) 

Đề nghị Văn phòng Bộ (Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính) tổng hợp./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Các Phó cục trưởng (để biết); 

- Các phòng: CLTS, KH-TH (để biết); 

- Lưu: VT, TTPC. 

CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

  

Nguyễn Như Tiệp 
 



3 

 

Biểu số 01a/VPCP/KSTT 

Ban hành theo Thông tư số 02/2017/TT-

VPCP ngày 31/10/2017 

 

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG QUY ĐỊNH THỦ 

TỤC HÀNH CHÍNH (TTHC) 

Kỳ báo cáo: Năm 2020 

(Từ ngày 15/12/2019 đến ngày 15/3/2020)  

Đơn vị báo cáo: 

Cục Quản lý Chất lượng NLS&TS 

Đơn vị nhận báo cáo: 

Văn phòng Bộ (Phòng Kiểm soát TTHC) 

      Đơn vị tính: TTHC, văn bản  

TT 

Đơn vị thực 

hiện 

Tổng số 

Phân loại TTHC đã được đánh giá tác động theo văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) 

Phân loại số TTHC đã 

được đánh giá tác động về 

nội dung 

Luật Pháp lệnh Nghị định QĐTTg 
Thông tư  

(nếu có) 

Số 

TTHC 

được 

quy 

định 

mới 

Số 

TTHC 

được 

sửa 

đổi, bổ 

sung 

Số 

TTHC 

được 

bãi bỏ, 

hủy bỏ 

 

 

TTHC 

đã 

được 

ban 

hành 

TTHC 

đã 

được 

đánh 

giá tác 

động 

VB 

QPPL  

quy 

định 

TTHC 

đã 

được 

ban 

hành 

Số 

TTHC 

Số  

VB 

QPPL  

Số 

TTHC 

Số 

VB 

QPPL 

Số 

TTHC 

Số 

VB 

QPPL 

Số 

TTHC 

Số  

VB 

QPPL 

Số 

TTHC 

Số VB 

QPPL 

A  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

                                 

1 

Cục Quản lý 

chất lượng 

nông lâm sản 

và thủy sản 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 …                 
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Biểu số 02b/VPCP/KSTT 

Ban hành theo Thông tư số 02/2017/TT-

VPCP ngày 31/10/2017 

 

KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH VỀ TTHC QUY ĐỊNH TRONG 

CÁC DỰ ÁN/ DỰ THẢO VBQPPL 

Kỳ báo cáo: Năm 2020 

(Từ ngày 15/12/2019 đến ngày 15/3/2020) 

Đơn vị báo cáo: 

Cục Quản lý Chất lượng NLS&TS 

Đơn vị nhận báo cáo: 

Văn phòng Bộ (Phòng Kiểm soát TTHC) 

 

Đơn vị tính: TTHC, văn bản 

STT 
Đơn vị thực hiện 

Tổng số  

Phân loại theo tên VBQPPL 

Dự thảo Thông tư 
Dự thảo Thông tư liên tịch 

(nếu có) 

Số TTHC 
Số VB 

QPPL 
Số TTHC 

Số VB 

QPPL 
Số  TTHC 

Số VB 

QPPL 

A (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

 Tổng số       

1 
Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và 

thủy sản 
0 0 0 0 0 0 

2 …       
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Biểu số 03a/VPCP/KSTT 

Ban hành theo Thông tư số 02/2017/TT-VPCP 

ngày 31/10/2017 

 

 

SỐ TTHC, VBQPPL ĐƯỢC CÔNG BỐ, CÔNG KHAI  

Kỳ báo cáo: Năm 2020 

(Từ ngày 15/12/2019 đến ngày 15/3/2020) 

Đơn vị báo cáo: 

Cục Quản lý Chất lượng NLS&TS 

Đơn vị nhận báo cáo: 

Văn phòng Bộ (Phòng Kiểm soát TTHC) 

Đơn vị tính: TTHC, văn bản 

STT 
Đơn vị thực hiện 

Số lượng 

quyết 

định 

công bố 

đã ban 

hành 

Số VBQPPL, TTHC đã được công bố 
Số VBQPPL, TTHC đã được công khai/không 

công khai 

Số 

VBQPPL 

Số TTHC VBQPPL TTHC 

Tổng 

số 

Chia ra 
Ban hành 

mới hoặc 

sửa đổi bổ 

sung (công 

khai) 

Hủy bỏ 

hoặc bãi bỏ 

(không 

công khai) 

Ban hành 

mới hoặc 

sửa đổi 

bổ sung 

(công 

khai) 

Hủy bỏ 

hoặc bãi 

bỏ (không 

công khai) 

Số 

TTHC 

quy 

định 

mới 

Số 

TTHC 

được 

sửa đổi, 

bổ sung 

Số 

TTHC 

hủy bỏ, 

bãi bỏ 

A (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

1 

Cục Quản lý chất 

lượng nông lâm sản 

và thủy sản 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 …                     
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Biểu số 04a/VPCP/KSTT 

Ban hành theo Thông tư số 02/2017/TT-VPCP 

ngày 31/10/2017 
 

 

KẾT QUẢ RÀ SOÁT, ĐƠN GIẢN HÓA TTHC  

Kỳ báo cáo: Năm 2020 

(Từ ngày 15/12/2019 đến ngày 15/3/2020) 

Đơn vị báo cáo: 

Cục Quản lý Chất lượng NLS&TS 

Đơn vị nhận báo cáo: 

Văn phòng Bộ (Phòng Kiểm soát TTHC) 

Đơn vị tính: TTHC/nhóm TTHC, văn bản 

STT 

Tên TTHC hoặc tên nhóm 

TTHC trong Kế hoạch rà 

soát 

Phương án rà soát thuộc thẩm quyền thực 

thi 

Phương án rà soát đề xuất, kiến nghị cấp có 

thẩm quyền thực thi 

Tỷ lệ 

chi 

phí 

tiết 

kiệm 

được 

Số 

lượng 

VBQP

PL 

được 

rà soát 

Số TTHC Số 

lượng 

VBQP

PL 

được 

rà 

soát 

Số TTHC 

Tổng 

số 

Chia ra 

Tổng 

số 

Chia ra 

Số 

TTHC 

sửa đổi 

Số 

TTHC 

quy 

định 

mới 

Số 

TTHC 

cắt 

giảm 

Số 

TTHC 

sửa đổi 

Số 

TTHC 

quy 

định 

mới 

Số 

TTHC 

cắt giảm 

A (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

I 
Thực hiện theo Kế hoạch rà 

soát của Bộ, cơ quan 
                    

 

1 
Lĩnh vực quản lý chất lượng, 

an toàn thực phẩm 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

2 …                      
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Biểu số 05b/VPCP/KSTT  

Ban hành theo Thông tư số 02/2017/TT-

VPCP ngày 31/10/2017 
 

KẾT QUẢ TIẾP NHẬN, XỬ LÝ PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ 

(PAKN) VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH  

Kỳ báo cáo: Năm 2020 

(Từ ngày 15/12/2019 đến ngày 15/3/2020) 

Đơn vị báo cáo: 

Cục Quản lý Chất lượng NLS&TS 

Đơn vị nhận báo cáo: 

Văn phòng Bộ (Phòng Kiểm soát TTHC) 

                                                                                                                                                                         .Đơn vị tính: Số phản ánh, kiến nghị  

Ngành, lĩnh vực có 

PAKN 

Số PAKN về quy định hành 

chính được tiếp nhận (bao 

gồm kỳ trước chuyển qua) 

Kết quả xử lý PAKN về quy định hành chính 

Đăng 

tải 

công 

khai 

kết quả 

xử lý 

Tổng số 

Chia ra Đã xử lý Đang xử lý 

Số 

PAKN 

về hành 

vi hành 

chính 

Số 

PAKN 

về nội 

dung 

quy 

định 

hành 

chính 

Tổng 

số 

Chia theo nội 

dung PAKN 

Chia theo thời 

điểm tiếp nhận 

Tổng 

số 

Chia 

ra 
 

Số 

PAKN 

về 

hành 

vi 

hành 

chính 

Số 

PAKN 

về nội 

dung 

quy định 

hành 

chính 

Tiếp 

nhận 

mới 

trong 

kỳ 

Kỳ 

trước 

chuyển 

qua 

Số 

PAKN 

về 

hành 

vi 

hành 

chính 

Số PAKN 

về nội 

dung quy 

định 

hành 

chính 

A (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

Quản lý chất lượng, 

ATTP nông lâm thủy 

sản 

29 0 29 23 0 23 23 0 6 0 6 23 
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Biểu số 06e/VPCP/KSTT/KTTH 

Ban hành theo Thông tư số 02/2017/TT-

VPCP ngày 31/10/2017 
 

TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  

Kỳ báo cáo: Năm 2020 

(Từ ngày 15/12/2019 đến ngày 15/3/2020) 

Đơn vị báo cáo: 

Cục Quản lý Chất lượng NLS&TS 

Đơn vị nhận báo cáo: 

Văn phòng Bộ (Phòng Kiểm soát TTHC) 

I. TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT TTHC  

Đơn vị tính: Số hồ sơ TTHC 

STT 

Lĩnh vực, công việc 

giải quyết 

Số hồ sơ nhận giải quyết Kết quả giải quyết 
Số hồ sơ giải quyết  

theo cơ chế một cửa 

Tổng 

số 

Trong đó Số hồ sơ đã giải quyết 
Số hồ sơ đang giải 

quyết 

Tổng 

số 

Đã giải quyết 

Đang 

giải 

quyết 

Số mới 

nhận 

trực 

tuyến 

Số kỳ 

trước 

chuyển 

qua 

Số mới 

tiếp 

nhận 

(Trực 

tiếp 

hoặc 

dịch vụ 

bưu 

chính) 

Tổng 

số 

Trả 

đúng 

thời 

hạn 

Trả 

quá 

hạn 

Tổng 

số 

Chưa 

đến 

hạn 

Quá 

hạn 

Đúng 

thời 

hạn 

Quá 

hạn 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 Lĩnh vực thủy sản 17503 6307 2500 8696 15126 15126 0 2377 2377 0 3987 3367 0 620 

1.1 

Xử lý lô hàng thực phẩm thủy sản 

xuất khẩu bị cơ quan thẩm quyền 

nước nhập khẩu cảnh báo không 

bảo đảm ATTP 

17 0 0 17 1 1 0 16 16 0 0 0 0 0 

1.2 

Cấp giấy chứng nhận ATTP cho 

lô hàng thực phẩm thủy sản xuất 

khẩu 

17101 6205 2493 8403 14767 14767 0 2334 2334 0 3987 3367 0 620 

1.3 

Thẩm định điều kiện bảo đảm 

ATTP cơ sở sản xuất kinh doanh 

thủy sản có xuất khẩu 

98 72 1 25 86 86 0 12 12 0 0 0 0 0 
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STT 

Lĩnh vực, công việc 

giải quyết 

Số hồ sơ nhận giải quyết Kết quả giải quyết 
Số hồ sơ giải quyết  

theo cơ chế một cửa 

Tổng 

số 

Trong đó Số hồ sơ đã giải quyết 
Số hồ sơ đang giải 

quyết 

Tổng 

số 

Đã giải quyết 

Đang 

giải 

quyết 

Số mới 

nhận 

trực 

tuyến 

Số kỳ 

trước 

chuyển 

qua 

Số mới 

tiếp 

nhận 

(Trực 

tiếp 

hoặc 

dịch vụ 

bưu 

chính) 

Tổng 

số 

Trả 

đúng 

thời 

hạn 

Trả 

quá 

hạn 

Tổng 

số 

Chưa 

đến 

hạn 

Quá 

hạn 

Đúng 

thời 

hạn 

Quá 

hạn 

1.4 

Cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ 

điều kiện ATTP đối với cơ sở sản 

xuất, kinh doanh thực phẩm thủy 

sản có xuất khẩu 

6 0 0 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.5 

Xác nhận cam kết sản phẩm thủy 

sản xuất khẩu có nguồn gốc từ 

thủy sản khai thác nhập khẩu 

240 11 0 229 237 237 0 3 3 0 0 0 0 0 

1.6 Xác nhận kiến thức về ATTP 27 19 6 2 16 16 0 11 11 0 0 0 0 0 

1.7 

Cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự 

do (CFS) đối với sản phẩm có 

nguồn gốc động vật thủy sản 

14 0 0 14 13 13 0 1 1 0 0 0 0 0 

2 Hoạt động đánh giá sự phù hợp 19 0 0 19 18 18 0 1 1 0 0 0 0 0 

2.1 

Đăng ký chỉ định cơ sở kiểm 

nghiệm thực phẩm phục vụ quản 

lý nhà nước 

19 0 0 19 18 18 0 1 1 0 0 0 0 0 

2.2 
Đăng ký chỉ định tổ chức đánh giá 

sự phù hợp 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.3 
Đăng ký hoạt động tổ chức đánh 

giá sự phù hợp 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 TỔNG 17522 6307 2500 8715 15144 15144 0 2378 2378 0 3987 3367 0 620 
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II. NGUYÊN NHÂN QUÁ HẠN VÀ PHƯƠNG ÁN GIẢI QUYẾT (nếu có)  

1. Nguyên nhân: 

2. Phương án giải quyết:  

                Chi tiết tại Biểu 06g/VPCP/KSTT đính kèm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

Biểu số 06g/VPCP/KSTT 

Ban hành theo Thông tư số 02/2017/TT-

VPCP ngày 31/10/2017 
 

NGUYÊN NHÂN QUÁ HẠN ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG HỢP TỒN 

ĐỌNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH   

Kỳ báo cáo: Năm 2020 

(Từ ngày 15/12/2019 đến ngày 15/3/2020) 

Đơn vị báo cáo: 

Cục Quản lý Chất lượng NLS&TS 

Đơn vị nhận báo cáo: 

Văn phòng Bộ (Phòng Kiểm soát TTHC) 

I. TỔNG HỢP NGUYÊN NHÂN QUÁ HẠN 

Đơn vị tính: Số hồ sơ TTHC 

STT Lĩnh vực, công việc giải quyết Số lượng hồ sơ Nguyên nhân quá hạn Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 Quản lý chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản 0 -  

 Tổng số 0 -  
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BIỂU MẪU THỐNG KÊ SỐ LIỆU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

Kỳ báo cáo: Năm 2020 

(Từ ngày 15/12/2019 đến ngày 15/3/2020) 

TT Tên thủ tục hành chính 

Số lượng hồ sơ TTHC tiếp nhận giải quyết 

Số hồ sơ 

giải 

quyết 

đúng hạn 

Số hồ sơ 

đang 

trong 

hạn giải 

quyết 

Số hồ sơ 

giải 

quyết 

quá hạn 

Lý do  

quá hạn 

Đề xuất 

thực hiện 

liên thông 

(nếu có đề 

xuất đánh 

dấu x) 

Số tiếp 

nhận trực 

tiếp 

Số tiếp 

nhận trực 

tuyến 

Số tiếp 

nhận qua 

dịch vụ 

bưu chính 

công ích 

Tổng số hồ 

sơ tiếp 

nhận 

I 
TTHC thông qua Cơ chế 1 

cửa quốc gia 
         

1 

Cấp giấy chứng nhận ATTP 

cho lô hàng thực phẩm thủy 

sản xuất khẩu 

8403 6205 0 14608 12274 2334 0 -  

II 
TTHC cung cấp DVCTT 

mức độ 3, 4 
         

1 

Thẩm định điều kiện bảo 

đảm ATTP cơ sở sản xuất 

kinh doanh thủy sản có xuất 

khẩu 

25 72 0 97 85 12 0 -  

2 

Cấp đổi giấy chứng nhận 

ATTP đối với cơ sở sản 

xuất kinh doanh thực phẩm 

thủy sản có xuất khẩu 

6 0 0 6 6 0 0 -  

3 
Xác nhận kiến thức về 

ATTP 
2 19 0 21 10 11 0 -  



13 

 

TT Tên thủ tục hành chính 

Số lượng hồ sơ TTHC tiếp nhận giải quyết 

Số hồ sơ 

giải 

quyết 

đúng hạn 

Số hồ sơ 

đang 

trong 

hạn giải 

quyết 

Số hồ sơ 

giải 

quyết 

quá hạn 

Lý do  

quá hạn 

Đề xuất 

thực hiện 

liên thông 

(nếu có đề 

xuất đánh 

dấu x) 

Số tiếp 

nhận trực 

tiếp 

Số tiếp 

nhận trực 

tuyến 

Số tiếp 

nhận qua 

dịch vụ 

bưu chính 

công ích 

Tổng số hồ 

sơ tiếp 

nhận 

III 
TTHC giải quyết tại bộ 

phận một cửa 
         

1 

Xử lý lô hàng thực phẩm 

thủy sản xuất khẩu bị cơ 

quan thẩm quyền nước nhập 

khẩu cảnh báo không bảo 

đảm ATTP 

17 0 0 17 1 16 0 -  

2 

Xác nhận cam kết sản phẩm 

thủy sản xuất khẩu có nguồn 

gốc từ thủy sản khai thác 

nhập khẩu 

229 11 0 240 237 3 0 -  

3 

Cấp Giấy chứng nhận lưu 

hành tự do (CFS) đối với 

sản phẩm có nguồn gốc 

động vật thủy sản 

14 0 0 14 14 0 0 -  

4 

Đăng ký chỉ định cơ sở 

kiểm nghiệm thực phẩm 

phục vụ quản lý nhà nước 

19 0 0 19 18 1 0 -  

5 
Đăng ký chỉ định tổ chức 

đánh giá sự phù hợp 
0 0 0 0 0 0 0 -  

6 
Đăng ký hoạt động đánh giá 

sự phù hợp 
0 0 0 0 0 0 0 -  
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